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                                                        TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi chú 

1 

Loại xe  : Ô tô con 

Nhãn hiệu :  TOYOTA 

 Biển số  : 52U-8351 

Số máy : 1AZ-E138760 

Số khung : CV41-5030803 

Màu sơn : Xanh 

Số chỗ ngồi : 5 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

115103 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 16/06/2009 cho bà Dương Thị Bích 

Phương 

bà Dương 
Thị Bích 
Phương 

111/4, Khu phố 2, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
Tp. Hồ Chí Minh 

27878 

bà 
Dương 
Thị Bích 
Phương 

 

2 

Loại xe  : Tải có mui 

Nhãn hiệu : GIAI PHONG 

Số loại  : T1546.YJ 

 
 
 
 
 
 

50/6/16 Vườn Lài, Khu 
phố 1, P. An Phú 
Đông, Quận 12, Tp. Hồ 
Chí Minh 

994721 

ông 
Huỳnh 
Hữu 
Bình, 
bà Võ 

Thị 

 

                      TP. HCM, ngày 4  tháng 09 năm 2018 
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Biển số  : 51C-222.82 

Số máy : YSD490QY71510702Z 

Số khung : LNJBEDJ138L351817 

Năm sản xuất: 2008 

Màu sơn : Xanh 

Số chỗ ngồi : 3 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

077635 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 09/11/2012 cho ông Huỳnh Hữu Bình. 

 
ông 

Huỳnh 
Hữu 
Bình, 
bà Võ 

Thị 
Thanh 
Vân 

Thanh 
Vân 

3 

Loại xe  : Tải pickup cabin kép 

Nhãn hiệu : CHEVROLET 

Số loại  : COLORADO 

Biển số  : 70C-100.10 

Số máy : E2G170041076 

Số khung :  8FL0HH634025 

Màu sơn : Trắng 

Số chỗ ngồi: 5 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

015303 do Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 

19/04/2017 cho ông Lê Tiến Lâm 

ông Lê Tiến 
Lâm, bà Võ 
Thị Hồng 
Nhung 

ấp Xóm Đồng, xã Thanh 
Phước, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh 

1413045 

ông Lê 
Tiến Lâm, 
bà Võ Thị 

Hồng 
Nhung 

 

 

 

 

Loại xe  : Ô tô con 

Nhãn hiệu : KIA 

 
 
 
 

74/3 Lê Lợi, Tổ 8, Quyết 
Thắng, Tp. Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum 

1381891 

Ông Trần 
Công 

Lộc, Bà 
Trần Thị 
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4 

Số loại  : CERATO 

Biển số  : 82A-036.20 

Số máy : G4FGGH660585 

Số khung : 41A6HC097117 

Màu sơn : Đỏ 

Số chỗ ngồi : 5 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

000773 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công 

an tỉnh Kon Tum cấp ngày 19/01/2017 thuộc 

quyền sở hữu của ông Trần Công Lộc 

Ông Trần 
Công Lộc, 

Bà Trần Thị 
Thu 

Thu 

5 

Xe ô tô hiệu: KIA 

Loại xe  : Ô tô con 

Số loại  : RIO 

Biển số  : 51G-292.63 

Số máy : G4FAGS126925 

Số khung : 412AG6090995 

Màu sơn : Trắng 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

249235 do Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công 

an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/02/2017 

cho ông Nguyễn Huy Xuân 

 

 

Ông 
Nguyễn 

Huy Xuân, 
Bà Nguyễn 
Thị Mỹ Lệ 

60/64 Lý Chính Thắng, 
phường 8, quận 3, Tp. Hồ 
Chí Minh 

1221242 

Ông 
Nguyễn 

Huy 
Xuân, Bà 
Nguyễn 

Thị Mỹ Lệ 
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6 

 
 
 
 

- QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ tại thửa đất 
165, tờ bản đồ số 20; Diện tích 514m2 
(trong đó diện tích được cấp 453m2, không 
được cấp 61m2). Mục đích sử dụng: 100m2 
Đất ở tại nông thôn; 353m2 Đất trồng cây 
hàng năm khác. Thời hạn sử dụng đất: đất 
ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây hàng 
năm khác: sử dụng đến ngày: 10/2013, tọa 
lạc tại ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo Giấy chứng nhận 
QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ số phát hành 
BD 490668, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 
số CH-05005 do UBND huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13/01/2011. 

 

Ninh Văn 
Hùng, Trần 

Thị Liên 

ấp Bình Ý, xã Tân Bình, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai và Ấp 4, xã 

Thạnh Phú, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
1150709 

 

Ninh Văn 
Hùng, 

Trần Thị 
Liên 
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